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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1B.20-21_N1

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

28/12/2002BìnhPhạm Thanh5042002101

30/03/2002CườngLâm Vũ5062004672

24/04/2000DươngCao Thái30011803703

23/04/2002GiangPhạm Trường5052001384

03/06/1999HiếuKiều Trung5102000465

05/02/2002HiếuNguyễn Văn5062004716

27/11/2002HuyNguyễn Phước5062004687

16/01/2002HuyNguyễn Quốc5062001188

HP30/08/2002KhangHồ An5052001179

HP29/10/2002KhangTrần Tuấn50620028610

04/05/2001KhoaPhạm Vũ50620025411

14/02/2000KhươngNguyễn Thế50620008512

HP10/06/2001LongVõ Hoàng51020007313

14/06/2002LuânHuỳnh Phúc50420014414

04/06/2002NguyênVòng Chính50620035315

06/01/2000PhướcNguyễn Thanh51020004516

16/10/2002QuânNguyễn Cao Anh50620046917

27/01/2002QuangĐoàn Văn50620043818

18/06/2002ThanhDương Huỳnh50620047019

24/10/2002ThốngKiều Tấn51020021420

HP18/03/2002TiềnLê Văn51020039621

18/01/2002TínLê Trung50520011522

15/09/2002TínNguyễn Trung50520011623

12/11/2002TrânTrần Thị Diễm51020039924

02/04/2000TriếtĐinh Quang51020009825

19/05/2002TrọngTrần Phước51020044626

25/09/2000TrungNguyễn Ngọc50620005427

01/10/2001TrườngNguyễn Đăng50620031828

HP04/06/2001TrườngNguyễn Thanh50620016429

HP18/11/1996TuấnĐoàn Anh51020001130

10/08/2002ViệtPhạm Đình Tuấn50620046331
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

21/10/1999VươngNguyễn Thanh51020009232

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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